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NHÂN DANH 

N                                       

                              

 

-                               c          c   

          –                     Ông Châu Văn Mỹ 

                 Ôn  Trần Quan  Khan       

Ông Lê Thanh Danh 

-                a: Ôn   â  Tr n Thanh  Th     T a  n nhân  ân t nh     

Liêu. 

-     d                       d          c      tham gia phiên tòa: Bà 

Ôn  Quan Tu n   hĩa - K    s t v  n  

     22 th n  9 nă  2021  t   tr  s  T a  n nhân  ân t nh        u   t    

 h   th     n   ha  v   n h nh s   h   th   th     s : 71/2021/TLPT-HS ngày 

12 tháng 8 nă  2021     v            u ễn Văn C ờn   ùn   ồn   h          

 h n        a các            v     n  n h nh s  s  th   s : 26/2021  S-ST n    

09 th n  7 nă  2021   a T a  n nhân  ân hu ện Hòa Bình  t nh        u  

- Các bị     có kháng cáo:  

1.    YỄ   Ả     s nh nă  1965  t   t nh   nh   nh         tr  t  : Ấ  

A    ã V  A  hu ện     t nh        u;   hề n h ệ :     vu n   Tr nh  ộ văn 

h a: 7 12  Dân tộ : K nh;      tính:  a ; t n     : Kh n ; qu   t  h: V ệt  a ; 

  n  n    u ễn Du  M v     Trần Th   1;    v   02   n    n nh t s nh nă  

1990  nh  nh t s nh nă  1992 ; t ền  n:  h n ; t ền s :  h n ;  hân thân:      

12/11/2018     C n  an hu ện   a   nh     h t t ền về h nh v  “Đ    bạ ”   h   

hàng xong ngày 15/11/2018;           t       t  n    16 01 2021   n n    

22 01 2021      n    ện  h           h   n      tr        t   

 2. P     Ă      s nh nă  1972  t   t nh  a  Đ nh      ĐK KTT: 

X   A   ã  T  hu ện     t nh  a  Đ nh; Chổ   h ện na : Ấ  VM   ã VT  hu ện 

   t nh        u;   hề n h ệ : nu   t    Tr nh  ộ văn h a: 7 12  Dân tộ : K nh; 

     tính:  a ; t n     : Kh n ; qu   t  h: V ệt  a ;   n  n  Ph   Văn S và bà 

Ph   Th   1;    v   01   n  s nh nă  1995; t ền  n, t ền s : không; Nhân thân: 

T t;           t       t  n    16 01 2021   n n    22 01 2021      n    ện  h   

        h   n      tr        t   
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 3.    YỄ   Ă     s nh nă  1997  t   t nh  a  Đ nh      ĐK KTT: 

X   TP   ã  Đ  hu ện     t nh  a  Đ nh; Chổ   h ện na : Ấ  A    ã V  A  

hu ện     t nh        u;   hề n h ệ : nu   t    Tr nh  ộ văn h a: 9 12  Dân tộ : 

K nh;      tính:  a ; t n     : Kh n ; qu   t  h: V ệt  a ;   n  n    u ễn Văn 

H2 v     Đỗ Th  M1   h a v     n; t ền  n, t ền s : không; Nhân thân: T t;        

   t       t  n    16 01 2021   n n    22 01 2021      n    ện  h          

 h   n      tr        t   

 4. P     Ă   1, sinh nă  1980  t   t nh  a  Đ nh      ĐK KTT: Độ  

Y   ã  T  hu ện     t nh  a  Đ nh; Chổ   h ện na : Ấ  XY   ã V   hu ện     

t nh        u;   hề n h ệ : nu   t    Tr nh  ộ văn h a: 9 12  Dân tộ : K nh;      

tính:  a ; t n     : Kh n ; qu   t  h: V ệt  a ;   n  n  Ph   Xuân  3 và bà 

  u ễn Th  O;    v  và 03 n  ờ    n    n nh t s nh nă  2006  nh  nh t s nh nă  

2017 ; t ền  n  t ền s : không; Nhân thân: T t;           t       t  n    

16 01 2021   n n    22 01 2021      n    ện  h           h   n      tr      

  t   

 5.    YỄ   Ă     s nh n    10 th n  02 nă  1973  t   t nh   nh   nh, 

Tr  t  : Ấ  A    ã V  A  hu ện     t nh        u;   hề n h ệ : nu   t    Tr nh 

 ộ văn h a: 9 12  Dân tộ : K nh;      tính:  a ; t n     : Kh n ; qu   t  h: V ệt 

 a ;   n  n    u ễn Du  M v     Trần Th   1     v  v     02   n    n nh t 

s nh nă  2000  nh  nh t s nh nă  2005 ; t ền  n  t ền s : không;  hân thân: T t; 

          t       t  n    16 01 2021   n n    22 01 2021      n    ện  h       

    h   n      tr        t   

6.  Ỗ  Ă    1  s nh nă  1981  t   K   S n - Ninh Bình      ĐK KTT: 

X   M   ã     hu ện KS  t nh   nh   nh; Chổ   h ện na : Ấ  XY   ã V   

hu ện     t nh        u;   hề n h ệ : nu   t    Tr nh  ộ văn h a: 9/12  Dân tộ : 

Kinh;      tính:  a ; t n     : Thiên chúa; qu   t  h: V ệt  a ;   n  n  Đỗ Văn 

C2   ã  h t  và bà     Th  Th     v  và 02 n  ờ    n    n nh t s nh nă  2004  nh  

nh t s nh nă  2006 ; t ền  n  t ền s : không; Nhân thân: Ngày 12/11 2018     

Công an hu ện   a   nh     h t t ền về h nh v  “Đ    bạ ”   h   h n    n  

ngày 15/11/2018;        t   n           t   

* N  ờ  b o c ữa c o bị c o N  yễ   ả  C:     â  Th   ân    Tr       

viên pháp lý, Trun  tâ  tr        h      nh  n    t nh        u       t   

          Ụ   : 

The      t     ệu    tr n  hồ s  v   n v    ễn    n t    h  n t a  nộ   un  v  

 n      t   tắt nh  sau:  

V   n    16 01 2021  t   nh    a      u ễn Th  O1  thuộ  Ấ  A    ã 

V  A  hu ện     t nh        u,   u ễn     C, Ph   Văn   ,   u ễn Văn  , 

Ph   Văn C1,   u ễn Văn Đ, Đỗ Văn   1  ùn  nhau   nh     thắn  thua  ằn  

t ền      h nh thứ   h           n t 03    th      ắt qu  tan   thu     nh ều tan  

vật       n quan v  s  t ền  ắt      tr n  h  u        14 000 000   
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Qua   ều tra  hứn    nh      h nh v   h   tộ  nh  sau: V    h  n  14 

  ờ  n    16 01 2021  sau  h     t ệ  t t n  n    u ễn     C  ua 02  ộ       t ệ  

t   h a   a  n  Th  h C nh C3  rồ   ùn  Ph   Văn   , Ph   Văn C1,   u ễn 

Văn Đ  e  ruột   a C),   u ễn Văn  , Đỗ Văn   1 v   nh    a      u ễn Th  

O1  ùn  nhau  h       thắn  thua  ằn  t ền    nh thứ   h              n t 03     

n  ờ  n    a       th          t    t    nh n  n  ờ    n     tha    a   t  Qu  

tr nh  h       n  ờ  thua về tr         t   h     n  h      ắt qu  tan   ồ    : 

  u ễn Văn    an         ;   u ễn     C, Ph   Văn   ,   u ễn Văn Đ và 

Ph   Văn C1; còn Đỗ Văn   1 th     th nh t    a   u ễn     C  Qua   ều tra  

 hứn    nh      tổn  s  t ền                h    h u tr  h nh ệ  h nh s     

16 100 000   

T     n  n h nh s  s  th   s  26/2021  S-ST n    09 th n  7 nă  2021   a 

T a  n nhân  ân hu ện Hòa Bình  t nh        u  ã tu  n   :  

1  Tu  n             u ễn     C, Ph   Văn   ,   u ễn Văn  , Ph   

Văn C1,   u ễn Văn Đ, Đỗ Văn   1  h   tộ  “Đ    bạ ”  

2 1 Căn  ứ  h  n 1 Đ ều 321          s     h  n 1 Đ ều 51   h  n 3 Đ ều 54 

 ộ  uật h nh s :     h t          u ễn     C 05  nă   th n  tù  Thờ  h n tù      

tính t  n        ắt    th  h nh  n           tr  thờ    an t       t  n    

16 01 2021   n n    22 01 2021  

2 2 Căn  ứ  h  n 1 Đ ều 321          s  h  n 1 Đ ều 51   h  n 3 Đ ều 54 

 ộ  uật h nh s :  

- X   h t        Ph   Văn    05  nă   th n  tù  Thờ  h n tù      tính t  

ngày     ắt    th  h nh  n           tr  thờ    an t       t  n    16 01 2021   n 

ngày 22/01/2021.  

- X   h t          u ễn Văn   04    n  th n  tù  Thờ  h n tù      tính t  

ngày     ắt    th  h nh  n           tr  thờ    an t       t  n    16 01 2021   n 

ngày 22/01/2021 

- X   h t        Đỗ Văn   1 03 (ba) tháng tù. Thờ  h n tù      tính t  

ngày     ắt    th  h nh  n  

2 3 Căn  ứ  h  n 1 Đ ều 321          s  h  n 1   h  n 2 Đ ều 51   h  n 3 

Đ ều 54  ộ  uật h nh s :  

- X   h t      o Ph   Văn C1 04    n  th n  tù  Thờ  h n tù      tính t  

ngày     ắt    th  h nh  n           tr  thờ    an t       t  n    16 01 2021   n 

ngày 22/01/2021. 

- X   h t          u ễn Văn Đ 03 (ba) tháng tù. Thờ  h n tù      tính t  

ngày     ắt    th  h nh  n           tr  thờ    an t       t  n    16 01 2021   n 

ngày 22/01/2021. 

      ra   n  n   n tu  n về       vật  hứn    n  hí h nh s  s  th   v  

qu ền  h n      the  qu    nh   a  h    uật  

Các ngày 19 và 20/7/2021, các          u ễn     C, Ph   Văn   , 

  u ễn Văn  , Ph   Văn C1,   u ễn Văn Đ, Đỗ Văn   1  h n        n h  n  

án treo. 
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T    h  n t a  h   th  : 

Các b      vẫn     n u  n nộ   un   h n        n h  n   n tre   

Đ     ện V ện      s t nhân  ân t nh        u  h t    u quan     : Đ n 

 h n        a các        nộ  tr n  h n  uật   nh n n      h   th    h   nhận v  

  a ra   t       phù h   v   qu    nh   a  h    uật. X t th    t    h  n t a  h   

th           h n   ổ sung t nh t  t      nhẹ tr  h nh ệ  hình s     ;         ề 

n h   ộ   ồn    t     h   th        n       a  h  n 1 Đ ều 355; Đ ều 356  ộ 

 uật T  t n  h nh s :  h n   h   nhận  h n        n h  n   n tre    a       ;     

n u  n qu  t   nh h nh  h t   a   n  n h nh s  s  th   s  26/2021  S-ST n    

09 th n  7 nă  2021   a T a  n nhân  ân hu ện Hòa Bình  t nh        u. 

  Ậ   Ị             : 

Tr n    s  nội dung v   n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  v   n  ã    c 

tranh t ng t i phiên tòa, Hộ   ồng xét x  nhận   nh nh  sau: 

[1] Đ n  h n        a các b  cáo nộp trong h n luật   nh v    n  th  thức 

nên Tòa án nhân dân t nh B c Liêu th  lý, gi i quy t theo trình t  phúc th m là phù 

h   v    n  qu    nh c a pháp luật t  t ng hình s .   

 [2] Về nộ   un  v   n: 

T    h  n t a  h   th    các        th a nhận vào ngày 16/01/2021  v      

 í h v                   ã  ùn  nhau s t  h t thắn  thua  ằn  t ền      h nh thứ  

  nh     03        n t t   Ấ  A    ã V  A  hu ện     t nh        u v   tổn  s  

t ền  ùn  v   v ệ    nh        16 100 000          ễn ra tr n th   t   

D         s  th   tu  n             u ễn     C, Ph   Văn Ng,   u ễn 

Văn  , Ph   Văn C1,   u ễn Văn Đ, Đỗ Văn   1  h   tộ  “Đ nh    ” the  qu  

  nh t    h  n 1 Đ ều 321  ộ  uật Hình s     h  n t  n     ăn  ứ    n  n  ờ , 

  n  tộ  mà các b       ã th   h ện. 

[3] Xét nộ   un    n  h n     :  

[3.1] Đ   v     n  h n        a            C, Ng, H và C1: T a  n     s  

th    ã  e    t,      n   ầ         t nh t  t      nhẹ tr  h nh ệ  h nh s  v     

 h t               ứ  th   nh t   a  hun  h nh  h t    t  n   ứn  v   tính  h t, 

 ứ   ộ  h   tộ  mà             ã th   h ện. R  n           h ệ        ù        

 h  tha    a    th nh nh n            t ền s   T    h  n t a  h   th               

 h n   un      th    hứn   ứ     n n  ộ   ồn    t     h n      ăn  ứ  e    t 

 h                  h  n   n tre    

C          nhận thứ       h nh v    nh     tr    h          t  ỳ h nh thứ  

n    ều          n h          ẽ  h nh v    a             h n  nh n   â   h   

  n trật t  tr  an t     a  h  n       n    n u  n nhân sâu  a      h t s nh nh ều 

tệ n n và tộ   h     h    D       ần    h               ra  h    ờ  s n   hun    a 

 ã hộ   ột thờ    an nh t   nh    răn  e                      tr  th nh   n   ân 

t t, s n     í h  h    a   nh v   ã hộ   

[3.2] Đ   v            1: qu  tr nh  hu n      t     h   th              

 un      th    hứn   ứ   a   nh      n  v      h   n  -  n  Đỗ Văn C      ha 
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ruột   a           tha    a  h n   h  n v       t n  th  n  hu   h  n   h n  

 h  n h n  2 n n       e    t th   t nh t  t  h  n 2 Đ ều 51  ộ  uật h nh s   

M    ù        th   t nh t  t      nhẹ tr  h nh ệ  h nh s      nh n    t th      

    tha    a   nh     tr n   h  n  thờ    an        n thân        t n         h t 

h nh  hính về h nh v    nh      D       ứ   n 03   a  th n  tù    thờ  h n    

t  n   ứn  v   tính  h t  ứ   ộ h nh v   h   tộ    a       . Nên  ộ   ồn    t 

    h   th    h n      ăn  ứ  h   nhận   n  h n        n h  n   n tre    a    

cáo. 

[3.3] R  n      v            u ễn Văn Đ:      ù        có tham gia   nh 

    nh n    t th      a        v         C ờn     anh e  ruột         th   h ện 

h nh v   h   tộ  nhẹ h n        C ờn ;  ồn  thờ    n thân           nh ều t nh 

t  t      nhẹ tr  h nh ệ  h nh s      n      tr  rõ r n  n n  ộ   ồn    t     h   

nhận  h n        n h  n   n tre    a        nhằ  th  h ện chính sách  h an hồn  

  a  h  n     

[4] T  nh n   ậ   uận  ã n u,     ăn  ứ  h   nhận  h n        n h  n   n 

tre    a          u ễn Văn Đ; không  h   nhận nộ   un   h n        n h  n   n 

tre    a             h    ũn  nh   ờ       h a   a tr       v  n  h          ần 

 h  nhận  ột  hần quan        a      s t v  n     qu ền   n  t  t    h  n t a    

    n u  n h nh  h t     v          C, H, Ng, C1 và Ng1.  

 [5] Do nộ   un    n  h n        a các        Ph   Văn   ,   u ễn Văn 

H, Ph   Văn C1, Đỗ Văn   1 không       h   nhận nên các        không  h   

 h u  n  hí h nh s   h   th   the   h  n 2 Đ ều 21 v       b  h  n 2 Đ ều 23 

  h  qu  t 326 2016 U TVQ 14 n    30 12 2016   a Ủ   an Th ờn  v  Qu   

hộ .  

         u ễn     C    n  ờ       n  v      h   n  n n       e    t 

  ễn  n  hí the          h  n 1 Đ ều 12   h  qu  t 326 2016 U TVQ 14 n    

30 12 2016   a Ủ   an Th ờn  v  Qu   hộ . 

         u ễn Văn Đ  h n   h   nộ   n  hí h nh s   h   th   the  qu  

  nh t        h  h  n 2 Đ ều 23   h  qu  t 326 2016 U TVQ 14 n    

30 12 2016   a Ủ   an Th ờn  v  Qu   hộ . 

V       ẽ tr n   

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ      a  h  n 1 Đ ều 355; Đ ều 356  ộ  uật T  t n  h nh s ; Không 

ch   nhận  h n        n h  n   n tre    a các          u ễn     C, Ph   Văn 

Ng,   u ễn Văn  , Ph   Văn C1, Đỗ Văn   1.  

Căn  ứ         h  n 1 Đ ều 355;      e  h  n 1 Đ ều 357  ộ  uật t  t n  

h nh s ; Ch   nhận  h n        n h  n   n tre    a          u ễn Văn Đ. 

S a  ột  hần h nh  h t   a   n  n h nh s  s  th   s  26/2021  S-ST n    

09 th n  7 nă  2021   a T a  n nhân  ân hu ện Hòa Bình  t nh        u. 

1. Về tộ   anh: Tu  n    các          u ễn     C, Ph   Văn   ,   u ễn 

Văn  , Ph   Văn C1,   u ễn Văn Đ, Đỗ Văn   1  h   tộ  “Đ nh    ”  
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2. Về   ều  h  n v  h nh  h t: 

2 1 Căn  ứ  h  n 1 Đ ều 321          s     h  n 1 Đ ều 51   h  n 3 Đ ều 54 

 ộ  uật h nh s :     h t          u ễn     C 05  nă   th n  tù  Thờ  h n tù      

tính t  n        ắt    th  h nh  n           tr  thờ    an t       t  n    

16 01 2021   n n    22 01 2021  

2 2 Căn  ứ  h  n 1 Đ ều 321          s  h  n 1 Đ ều 51   h  n 3 Đ ều 54 

 ộ  uật h nh s :  

- X   h t        Ph   Văn    05  nă   th n  tù  Thờ  h n tù      tính t  

ngày     ắt    th  h nh  n           tr  thờ    an t       t  n    16 01 2021   n 

ngày 22/01/2021.  

- X   h t          u ễn Văn   04    n  th n  tù  Thờ  h n tù      tính t  

ngày     ắt    th  h nh  n           tr  thờ    an t       t  n    16 01 2021   n 

ngày 22/01/2021 

2 3 Căn  ứ  h  n 1 Đ ều 321          s  h  n 1   h  n 2 Đ ều 51   h  n 3 

Đ ều 54  ộ  uật h nh s ;  

- X   h t        Ph   Văn C1 04    n  th n  tù  Thờ  h n tù      tính t  

ngày     ắt    th  h nh  n           tr  thờ    an t       t  n    16 01 2021   n 

ngày 22/01/2021. 

- X   h t        Đỗ Văn   1 03 (ba) tháng tù. Thờ  h n tù      tính t  

ngày     ắt    th  h nh  n  

2 4  Căn  ứ kho n 1 Đ ều 321;    m i, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 51; kho n 3 

Đ ều 54 v  Đ ều 65 Bộ luật hình s ; X  ph t b  cáo Nguyễn Văn Đ 03 (ba) tháng 

tù nh n   h  h  ng án treo. Thời gian th  thách là 01 (một  nă     t  ngày tuyên 

án phúc th m (ngày 22/9/2021). 

G a           u ễn Văn Đ  h  Ủ   an nhân  ân  ã Vĩnh  ậu A  hu ện 

Hòa Bình  t nh        u      s t           tr n  thờ    an th  th  h  Tr ờn  h   

n  ờ       h  n   n tre  tha   ổ  n      tr  th  th   h ện the  qu    nh   a  h   

 uật về th  h nh  n h nh s . 

Trong thời gian th  th  h  n  ờ       h  ng án treo c  ý vi ph   n hĩa v  

02 lần tr  lên thì Tòa án có th  quy t   nh buộ  n  ờ       h  ng án treo ph i 

ch p hành hình ph t tù c a b n  n  ã  h  h  ng án treo. 

3. C    hần qu  t   nh  h     a   n  n s  th    h n      h n        h n  

n h   ã    h ệu      h    uật    t  n    h t thờ  h n  h n       h n  n h   

4. Về  n  hí h nh s   h   th  :  

4.1          u ễn     C và   u ễn Văn Đ không  h   nộ   n  hí h nh s  

 h   th    

4 2  uộ         Ph   Văn     h   nộ  200 000   

4 3  uộ    u ễn Văn    h   nộ  200 000    

4 4  uộ         Ph   Văn C1  h   nộ  200 000    

4.5  uộ         Đỗ Văn   1  h   nộ  200 000   
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5.   n  n h nh s   h   th      h ệu      h    uật    t  n    tu  n  n  

                .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
                                                                            THẨ  P    –      Ọ  P         
                                                                                       

 

 

         Đã     

 

 

                         âu  ăn  ỹ  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơ    ậ   
- VKS D t nh        u  02   n ; 

- S  T   h   t nh        u  1   n ;  

- Ph n  hồ s  C n  an t nh        u  01   n ; 

- TAND hu ện   a   nh (13   n ;  

- VKSND hu ện   a   nh  01   n  

- CQĐT hu ện   a   nh  01   n ; 

- Ch      T ADS hu ện   a   nh  01   n ; 

- B       01   n ; 

-    ờ       h a  01   n ; 

-   u:  S  T S  T CTP  


